PHỤ LỤC

HỆ THỐNG CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2009)

	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 01/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-KT 
	
	


BIÊN BẢN KIỂM TRA

Về việc ……………………………………………

Hôm nay, ngày ….. tháng …….. năm ………………….., hồi …… giờ 


Tại: 


Chúng tôi gồm:

1) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


3) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Tiến hành kiểm tra: 


địa chỉ: …………………………………………………………………, nghề nghiệp: 


CMND số: ………………………; ngày cấp ………………, nơi cấp 


Trong khi tiến hành kiểm tra có sự chứng kiến của (ông/bà):


tuổi ……….., nghề nghiệp ………………………, địa chỉ 


CMND số: ……………………...; ngày cấp…………………………., nơi cấp


Kết quả kiểm tra:

Kết luận sau kiểm tra:

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …… giờ … ngày … tháng … năm ………., trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/tổ chức được kiểm tra một bản.

	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 02/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-VPHC
	
	


BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Hôm nay, ngày ….. tháng …….. năm 20……….. vào lúc ……… giờ……., tại 


1) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Với sự chứng kiến của ông, bà: …………………………. nghề nghiệp/chức vụ: 


CMND số: ………………………; ngày cấp ……/……/……, nơi cấp: ……………………; địa chỉ: 


……………………………………………; Người/tổ chức bị thiệt hại: 


Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với: 


Hành vi vi phạm hành chính như sau: 


Các hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điều ……. Luật BV&PTR và Điều 


Yêu cầu ông (bà)/tổ chức: ………………………………….. đình chỉ ngay hành vi vi phạm trên; tạm giữ những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy tờ sau 


……………………… chuyển về ………………………………… để cấp có thẩm quyền giải quyết. Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại 


……………………….. vào hồi …… giờ ….. ngày … tháng … năm 20 … để giải quyết vụ vi phạm.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản có nội dung và giá trị như nhau; giao cho người/tổ chức vi phạm một bản.

Ý kiến khác (nếu có): 


	NGƯỜI/ĐD TỔ CHỨC VI PHẠM
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
	NGƯỜI/TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


Lý do người/đd tổ chức vi phạm không ký biên bản: 


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 03/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-TGTVPT
	
	


BIÊN BẢN 

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Căn cứ khoản 18, 19 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: ……………… ngày …/…/20… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ BBVPHC số: ……………….. ngày …/…./….. do: …………………………………… lập;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số: 


ngày …/…./20… của: 


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20 …, hồi …. giờ … tại 
;

Chúng tôi gồm:

1. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính là ông (bà):

địa chỉ: ……………………………………………………..; CMND số: 


ngày cấp ……/……/……; nơi cấp: 


Người chứng kiến (nếu có) là:

Ông (bà) …………………………….; nghề nghiệp: ………………………; địa chỉ: 


CMND số: …………………………..; ngày cấp ………/……./…………..; nơi cấp:


Tiến hành lập biên bản tạm giữ những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau:

	STT
	Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ
	Số lượng
	Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản được lập thành 3 bản, có nội dung và giá trị như nhau, giao cho người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 


	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
	NGƯỜI/TỔ CHỨC VI PHẠM 
	NGƯỜI LẬP BB


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 04/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-KN
	
	


BIÊN BẢN KHÁM NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Căn cứ Điều 47 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; khoản 18, Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: ……………………… ngày …/…./20… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số: ………………. ngày …/…./20…

do: ……………………………………….; chức vụ:………………………………………………… ký;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …… hồi …. giờ … tại 
;

Chúng tôi gồm:

1. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Với sự chứng kiến của ông (bà):

1. ……………………………….., nghề nghiệp: ……………………….., địa chỉ: 


CMND số: ………………….., ngày cấp ……………………………….., nơi cấp:


2. ……………………………….., nghề nghiệp: ……………………….., địa chỉ: 


CMND số: ………………….., ngày cấp ……………………………….., nơi cấp:


Tiến hành khám người và lập biên bản về việc khám người đối với ông (bà): 


Nghề nghiệp: …………………., địa chỉ: 


CMND số: ……………………….; ngày cấp ……………………………., nơi cấp: 


Sau khi khám người chúng tôi thu giữ được những đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:

	STT
	Tên đồ vật, phương tiện, tài liệu
	Số lượng
	Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Việc khám kết thúc vào hồi ……. giờ ……. ngày … tháng … năm 20 ….

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung và giá trị như nhau, giao người bị khám giao 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 


	NGƯỜI BỊ KHÁM
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
	NGƯỜI KHÁM


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 05/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-KPTVTĐV
	
	


BIÊN BẢN 

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính 

Căn cứ Điều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; khoản 18, Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: ……/……/NĐ-CP ngày …/…./20… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ 
;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20………….., vào lúc ……. giờ……….,

tại 


Chúng tôi gồm:

1. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Tiến hành khám phương tiện, đồ vật là: ……………………………………………….. vì có căn cứ cho rằng trong ……………………………………………. có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

Với sự chứng kiến của ông (bà):

1. ……………………………….., nghề nghiệp: ……………………….., địa chỉ: 


CMND số: ………………….., ngày cấp ……………………………….., nơi cấp:


2. ……………………………….., nghề nghiệp: ……………………….., địa chỉ: 


CMND số: ………………….., ngày cấp ……………………………….., nơi cấp:


Chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người ĐK phương tiện vận tải là: 


nghề nghiệp: …………………., địa chỉ: 


CMND số: ……………………….; ngày cấp ……………………………., nơi cấp: 


Phạm vi khám: 


Sau khi khám chúng tôi tạm giữ những tang vật vi phạm hành chính sau:

	STT
	Tên tang vật, phương tiện bị tạm giữ
	Số lượng
	Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Việc khám kết thúc vào lúc ……. giờ ……. ngày … tháng … năm 20 ….

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung và giá trị như nhau; giao chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 


	CHỦ PT VẬN TẢI, ĐỒ VẬT HOẶC NGƯỜI ĐKPT
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
	NGƯỜI TRỰC TIẾP KHÁM
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN KHÁM


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 06/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-KNCGTVPT
	
	


BIÊN BẢN 

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Căn cứ khoản 18, 20 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: ……/……/NĐ-CP ngày …/…./20… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC số 


ngày …./…../ 20……của 
;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20………….., vào lúc ……. giờ……….,

tại 


Chúng tôi gồm:

1. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2. ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Tiến hành khám tại:


là nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và lập biên bản về việc khám. 

Với sự chứng kiến của ông (bà):

1. ……………………………….., nghề nghiệp: ……………………….., địa chỉ: 


CMND số: ………………….., ngày cấp ……………………………….., nơi cấp:


2. ……………………………….., nghề nghiệp: ……………………….., địa chỉ: 


CMND số: ………………….., ngày cấp ……………………………….., nơi cấp:


Người chủ nơi bị khám 
, nghề nghiệp: 


Địa chỉ: 


CMND số: ……………………….; ngày cấp ……………………………., nơi cấp: 


Sau khi khám chúng tôi đã phát hiện, tạm giữ những tang vậ, phương tiện VPHC gồm:

	STT
	Tên tang vật, phương tiện bị tạm giữ
	Số lượng
	Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Việc khám kết thúc vào lúc ……. giờ ……. ngày … tháng … năm 20 ….

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung và giá trị như nhau, giao chủ nơi bị khám 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 


	CHỦ NƠI BỊ KHÁM
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN HOẶC ĐD CHÍNH QUYỀN
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN KHÁM 
	NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 07/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-GNTVPT
	
	


BIÊN BẢN 

Giao, nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Căn cứ


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20………….., hồi ……. giờ……….tại :


Bên giao: 

1) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Bên nhận: 

1) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Chúng tôi tiến hành giao, nhận số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

…………………………………………….. 


Toàn bộ số tang vật, phương tiện trên đã được hai bên giao, nhận đúng và đủ. Việc giao nhận kết thúc vào hồi……. giờ ……. ngày … tháng … năm 20 ….

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giao, nhận giữ 01 bản./.

	BÊN NHẬN 
	BÊN GIAO 
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 08/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-XM 
	
	


BIÊN BẢN XÁC MINH

Về việc ………………………………………………...............

Căn cứ


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20………….., vào lúc ……. giờ……….tại :


Chúng tôi gồm:

1). ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


3) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Trong khi tiến hành xác minh, lập biên bản có sự chứng kiến của: 

Ông (bà) . ……………………………….., tuổi ……., nghề nghiệp: 


địa chỉ


CMND số: ……………………………….., ngày cấp: ………, nơi cấp: 


Người/tổ chức vi phạm: 


địa chỉ:...................................................................................., nghề nghiệp: 


CMND số: ……………………………….., ngày cấp: …………, nơi cấp: 


Kết quả xác minh: 

Kết luận sau xác minh:


Việc kiểm tra, xác minh kết thúc vào lúc ……. giờ ……. ngày … tháng … năm  ….

Sau khi đọc lại biên bản cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, giao cho người/tổ chức vi phạm 01 bản./.

	NGƯỜI VI PHẠM  
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN  
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 09/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-GNHS 
	
	


BIÊN BẢN 

Giao nhận hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật 

Căn cứ


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20………….., vào lúc……. giờ……….tại :


Bên giao: 

1). ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Bên nhận: 

1). ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Chúng tôi tiến hành giao, nhận hồ sơ gồm: 
Tổng số: ………..tờ; ……………….trang.

Lý do bàn giao: 


Việc giao nhận kết thúc vào lúc ……. giờ ……. ngày … tháng … năm  ….; bên nhận đã kiểm tra lại các danh mục có trong hồ sơ và nhận đủ.

Biên bản được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, giao cho mỗi bên giao, nhận 01 bản./.

	BÊN NHẬN 
	BÊN GIAO 
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 10/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /BB-THTVPT  
	
	


BIÊN BẢN 

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ………………, ngày…../…../20.............của 


Căn cứ Quyết định XPVPHC số: …………..ngày…../…./20………..; Quyết định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi xử lý tịch thu số: ……................. ngày…../…./20........ của 


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20………….., vào lúc……. giờ……….tại :


Hội đồng tiêu hủy gồm: 

1) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


2) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


3) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


4) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


5) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


6) ……………………………….., chức vụ: ……………………….., đơn vị: 


Cùng tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau:

Địa điểm tiêu hủy: 


Hình thức tiêu hủy: 


Toàn bộ số tang vật, phương tiện nêu trên đã được tiêu hủy xong vào lúc …….. giờ ……. Ngày …./…./20……. trước sự chứng kiến của những người có tên nói trên. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau./.

	CÁC THÀNH VIÊN HĐ TIÊU HỦY
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 11/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /QĐ-TGN
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH 

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính 

Căn cứ Điều 44 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; khoản 18 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Điều ……. khoản ….. điểm …………., Nghị định số ………/……./NĐ-CP ngày …../…../20......... của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét thấy cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để 


Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm giữ theo thủ tục hành chính đối với: 

Ông (bà): . ……………………………….., tuổi: …………, nghề nghiệp: 


Địa chỉ: 


CMND số: ……………………, cấp ngày: ……/……/….., nơi cấp: 


Lý do: đã có hành vi vi phạm hành chính: 


quy định tại Điều ……khoản ……điểm 


Thời hạn tạm giữ là 12 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu tạm giữ là lúc ….. giờ ……ngày …… tháng …. năm 20……; do 


nên thời gian tạm giữ kéo dài là ……… giờ.

Địa điểm tạm giữ: 


Điều 2. Theo yêu cầu của ông (bà) ……………………… việc tạm giữ này được thông báo cho 

……………………………….., địa chỉ:


Thông báo cho cha, mẹ/người giám hộ là ông (bà): 


địa chỉ


vì …………………………………………… là người chưa thành viên và tạm giữ vào ban đêm/thời hạn tạm giữ trên 6 giờ.

Thông báo trên được thực hiện vào lúc …….giờ…… ngày ……tháng ….. năm 20.........

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ lúc …… giờ…….ngày…….tháng ….. năm 20….

Giao cho: 


thực hiện việc tạm giữ./. 

	Nơi nhận:
- Người có tên tại Điều 1, Điều 3 (để chấp hành);
- Người có tên tại Điều 2 (để thông báo);
- Lưu.  
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 12/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /QĐ-TGTVPT
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH 

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Căn cứ khoản 18, 19 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Điều ……. khoản ….. điểm …., Nghị định số ………/……./NĐ-CP ngày…../…../20 ..... của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ….., ngày……/……./20 ……. của 


....................................................... lập, về hành vi 


Xét: ………………..


Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: 

Người/tổ chức: …………………………….., tuổi: …, nghề nghiệp/lĩnh vực KD:


………………………………, địa chỉ: 


CMND/ĐKKD số: ……………….., cấp ngày: ……/……/….., nơi cấp: 


Lý do: đã có hành vi vi phạm hành chính: 
 

được quy định tại Điều ……khoản ……điểm


Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ gồm: 

Điều 2. Giao cho ……………………………… chịu trách nhiệm bảo quản số tang vật, phương tiện trên tại 


Điều 3. Yêu cầu …………………………………………….. có mặt tại : 


……………………………………………vào lúc …… giờ…….ngày……/…../ 20…. để giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Người/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2;
- Lưu.  
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


Ý kiến Thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ: 


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 13/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:            /QĐ-KN
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH 

Khám người theo thủ tục hành chính 

Căn cứ Điều 47 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; khoản 18 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Điều ……. khoản ….. điểm …………., Nghị định số ………/……./NĐ-CP ngày…../…../20 …….. của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét  


Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. khám người ông (bà)…………………………….., tuổi: …………, nghề nghiệp: 



;

CMND số: ……………….., cấp ngày: ……/……/….., nơi cấp: 
;

Quyết định khám người này đã được thông báo cho ông (bà)


Việc khám người có sự chứng kiến của ông (bà)…………………………….., tuổi
,

nghề nghiệp ……………………………….., địa chỉ: 
;

CMND số: ……………………………….., cấp ngày: ……/……/….., nơi cấp: 
;

Điều 2. Giao cho ông (bà): 

1) ……………………………….., chức vụ : ……………………, đơn vị:


2) ……………………………….., chức vụ : ……………………, đơn vị:


Thực hiện việc khám theo quyết định này………………………………… và lập biên bản về kết quả việc khám người theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Người có tên tại Điều 1, Điều 2 
- Lưu.  
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 14/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:           /QĐ-KNCGTVPT
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH 

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Căn cứ khoản 18, 20 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Điều ……. khoản ….. điểm …………., Nghị định số ………/……./NĐ-CP ngày…../…../20 …………… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét: ………………..


Tôi: …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại: 


Người chủ nơi bị khám là: ông (bà)/đại diện tổ chức


Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:


Địa chỉ: 


CMND/ĐKKD số: ……………….., cấp ngày: ……/……/….., nơi cấp: 


Lý do: 


Điều 2. Giao cho các ông (bà) có tên dưới đây thực hiện việc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và lập biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

1) …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 


2) …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 


3) …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 


	Nơi nhận:
- Người/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2;
- Chủ tịch UBND huyện ………………….
- Lưu.  
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


Ý kiến đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện là nơi ở:


	
	CT UBND HUYỆN ……………….


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 15/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:           /QĐ-XPHC
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo thủ tục đơn giản 

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ điểm ……. khoản ….. Điều …………., Nghị định số ………/……./NĐ-CP ngày…../…../20 … của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét hành vi VPHC ngày……/…../20……., của người/tổ chức: ………………..


……………………….. tuổi……., nghề nghiệp: 


Địa chỉ: 


CMND số: …………………………….., ngày cấp……./……/………., nơi cấp: 


Đã có hành vi vi phạm về: 


Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính 


Hình thức xử phạt: 


Đã có hành vi vi phạm về: 


Xảy ra lúc …..giờ ….. ngày ….../….../20…… tại 


Hành vi vi phạm nêu trên quy định tại Điều …….., Nghị định số ……/NĐ-CP ngày …../……/20…. của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức …………………………….. phải chấp hành quyết định xử phạt trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt này. Quá thời hạn trên, nếu ông (bà)/tổ chức cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Ông (bà)/tổ chức nộp tiền phạt tại: 


Ông (bà)/tổ chức ………………………… có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Người/tổ chức có tên tại Điều 1 (để chấp hành);
- Kho bạc Nhà nước………………….
- Lưu.  
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 16/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:           /QĐ-XPHC
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ điểm ……. khoản ….. Điều…………., Nghị định số ………/……./NĐ-CP ngày…../…../20 …… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số: ……………….., ngày ……/……/20……., do 


………………………lập tại 
,

………………………………………….về hành vi 
;

Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính ông (bà)/tổ chức 


Đã có hành vi vi phạm về: 


quy định tại Điều …….., Nghị định số ……../NĐ-CP ngày…../……/20…… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức 


phải chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.

Tiền phạt nộp tại: 


Quá thời hạn trên, nếu ông (bà)/tổ chức cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Ông (bà)/tổ chức ……………………………………. có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …. năm 20..........

Giao cho


………….. tổ chức thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Người/tổ chức có tên tại Điều 1 (để chấp hành);
- Kho bạc Nhà nước ………………….
- Lưu.  
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 17/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:           /QĐ-CC
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH 

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Căn cứ Điều 66 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; khoản 27, 28 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 


ngày ………tháng …… năm 20…… của 


Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: …….. ngày…….tháng ….. năm 20……….của 


đối với ông (bà)/tổ chức ………………….. nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 


địa chỉ: 


CMND/ĐKKD số: ……………………………….., cấp ngày: ……/……/….., nơi cấp: 


Biện pháp cưỡng chế:  


Ông (bà)/tổ chức ………………………….. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. 

Điều 2. Giao cho: 


……………………….., tổ chức thực hiện việc cưỡng chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng……. năm 20………./.

	Nơi nhận:
- Người/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2 (để t/h);
- ……………………………………………………...;
- ……………………………………………………...;
- ……………………………………………………...;
- Lưu.  
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 18/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:           /QĐ-KPHQ
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH 

Buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Điều …….. khoản ………….. điểm …………, Nghị định số:………./………/NĐ-CP ngày …../……/20 ….. của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà)/tổ chức 


……………, Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 


Địa chỉ: 


CMND/ĐKKD số: ……………………………….., cấp ngày: ……/……/….., nơi cấp: 


Đã có hành vi vi phạm hành chính 


quy định tại Điều … khoản …. điểm ……….. Nghị định số ……./………/NĐ-CP ngày …../……/20 ….. của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: 


Hậu quả buộc phải khắc phục là: 


Biện pháp để khắc phục hậu quả là: 


Điều 2. Ông (bà)/tổ chức: ………………………. phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định này trong thời hạn……… ngày. Nếu cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành. 

Ông (bà)/tổ chức …………………………………….. có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng……. năm 20……….

Giao cho: 


tổ chức thực hiện quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Người/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 3;
- …………………………………………….;
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


	………………………….
………………………….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
	Mẫu số 19/XPHC
Quyển số: ……..

	Số:           /QĐ-TTTVPT
	….……., ngày….….tháng……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không có người nhận 

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Điều …….. khoản ………….. điểm …………, Nghị định số:………./………/NĐ-CP ngày …../……/20 ….. của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Biên bản kiểm tra số:…………………………., ngày ……/……./20……, của 


…………………………., về hành vi 


Tôi …………………………….., chức vụ: ………………….., đơn vị 
,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tịch thu, sung công quỹ nhà nước tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính không có người nhận gồm: 

Điều 2. Giao cho ông (bà)/tổ chức: 

1) …………………………………………….., chức vụ…………………….., đơn vị 


2) …………………………………………….., chức vụ…………………….., đơn vị 


3) …………………………………………….., chức vụ…………………….., đơn vị 


Có trách nhiệm bảo quản toàn bộ số tang vật, phương tiện trên tại: 


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Người/tổ chức có tên tại Điều 2;
- Lưu.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  


